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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN SÔNG HINH 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 15/2019/HS-ST 

Ngày       :  22-11-2019 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Châu Kha; 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Dương Tấn Lãnh – Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục thường xuyên huyện; 

Bà Nguyễn Thị Ái Liên – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện.  

-Thư ký phiên tòa: Bà Bàn Thị Tiên – Thư ký Tòa án nhân dân (TAND) 

huyện Sông Hinh. 

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Minh – Kiểm sát viên sơ cấp. 

 

Ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) huyện 

Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. TAND huyện Sông Hinh xét xử sơ thẩm công khai vụ 

án hình sự thụ lý số: 18/2019/TLST-HS ngày 06-11-2019 theo Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử số: 19/2019/QĐXXST-HS ngày 06-11-2019 của TAND huyện Sông 

Hinh, tỉnh Phú Yên đối với bị cáo: 

 

Phạm Ngọc H1 (tên gọi khác: Giống), sinh ngày 01-01-1991 tại Phú Yên; 

nơi cư trú: Thôn Vĩnh Lương, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên; 

nghề nghiệp: Lái xe ô tô và thợ xây; trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 9/12; con 

ông Phạm Ngọc H2, sinh năm 1958 và bà Huỳnh Thị M, sinh năm 1961; vợ 

Trần Thị B, sinh ngày 10-5-1999; có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 

2017; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

* Bị hại: Chị Trần Thị B, sinh ngày 10-5-1999, nơi cư trú: Thôn Vĩnh 

Lương, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Vợ chồng ông Trần Văn H3 (cha bị hại), sinh năm 1967 bà Nguyễn Thị 

H4 (mẹ bị hại), sinh năm 1969, đều trú quán: Thôn Hà Giang, xã Sơn Giang, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Đều có mặt. 

2. Bà Huỳnh Thị M (mẹ bị cáo, đã ly hôn ông H2 năm 2010), sinh năm 

1961, trú quán: Thôn Vĩnh Lương, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên. Có mặt. 
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3. Ông Phạm Ngọc H2 (cha bị cáo, đã ly hôn bà M năm 2010), sinh năm 

1958, trú quán: Thôn Vĩnh Lương, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú 

Yên. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ngày 09-9-2014, Phạm Ngọc H1 và Trần Thị B, sinh ngày 10-5-1999 (15 

tuổi 03 tháng 29 ngày) được gia đình hai bên tổ chức đám cưới. Sau khi cưới, H1 

và B chung sống tại nhà cha mẹ đẻ của H1 tại xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh. 

H1 đã nhiều lần giao cấu với B làm B có thai. Đến ngày 02-7-2015 B sinh con gái 

tên Phạm Thị Bích Hường và sau đó sinh tiếp con trai Phạm Ngọc Hưng, sinh 

ngày 09-7-2017. Quá trình chung sống đã phát sinh mâu thuẫn, ngày 16-4-2019 

Trần Thị B làm đơn xin ly hôn gởi đến TAND huyện Sông Hinh yêu cầu ly hôn 

với Phạm Ngọc H1 thì phát hiện Phạm Ngọc H1 có hành vi giao cấu với trẻ em 

nên chuyển hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Hinh xử lý. 

Tại kết luận giám định số 579/C09C (Đ5) ngày 24-6-2019 của Phân viện 

kỷ thuật hình sự tại Đà Nẵng kết luận Phạm Thị Bích Hường là con đẻ của Trần 

Thị B và Phạm Ngọc H1.  

Về dân sự: Phạm Ngọc H1 đã thành khẩn khai báo, đã bồi thường cho Trần 

Thị B 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng), được B có đơn xin giảm nhẹ hình phạt 

và cho hưởng án treo. Bị cáo có ông nội Phạm Ngọc Tân có công với nước được 

tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhì vào ngày 06-5-1996.  

Cáo trạng số 17/CT-VKS, ngày 06-11-2019 của VKSND huyện Sông Hinh 

đã truy tố Phạm Ngọc H1 về tội “Giao cấu với trẻ em” theo quy định tại điểm a, 

điểm d khoản 2 Điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999 (BLHS 1999).  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên cáo trạng đã truy tố, đề nghị Hội 

đồng xét xử (HĐXX) tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc H1 phạm tội “Giao cấu với trẻ 

em”. Áp dụng điểm a, điểm d khoản 2 Điều 115 BLHS 1999; các điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 

2015) xử phạt bị cáo Phạm Ngọc H1 từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù, cho 

hưởng án treo thời gian thử thách từ 4 năm đến 5 năm. Về trách nhiệm dân sự: 

Đề nghị ghi nhận sự tự nguyện về bồi thường thiệt hại và đã bồi thường xong, 

không xem xét.  

Ý kiến của bị cáo: Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như hồ sơ 

vụ án phản ánh, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo để bị 

cáo lo cho vợ (Trần Thị B) và nuôi 02 con (tên Hường và tên Hưng). 

Ý kiến của bị hại Trần Thị B trình bày: 

Không yêu cầu bồi thường gì thêm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt 

và cho bị cáo hưởng án treo, vì hiện tại bị hại và bị cáo đã có nhà riêng, đang 

chung sống với nhau như vợ chồng và đã đăng ký kết hôn, để cùng nhau chăm 

sóc, nuôi dưỡng hai con (con gái Phạm Thị Bích Hường, sinh ngày 02-7-2015 và 

con trai Phạm Ngọc Hưng, sinh ngày 09-7-2017). Nhờ tòa xem xét. 
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Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (vợ chồng ông H3 bà 

H4 (cha mẹ đẻ của bị hại) trình bày: 

Bị cáo và bị hại yêu nhau, biết chưa đủ tuổi kết hôn nhưng lỡ yêu nhau 

nên gia đình mới tổ chức lễ cưới và bị UBND xã Sơn Giang xử phạt hành chính 

phải nộp phạt 750.000 đồng. Thời gian gần đây, bị cáo thường đánh bị hại, 

nhưng đã có hai con nếu đi tù thì ai nuôi con, gia đình rất buồn, nhờ tòa xem xét. 

Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (bà M, ông H2 là cha 

mẹ đẻ của bị cáo) trình bày:  

Hai con (bị cáo H1 và bị hại B) đã yêu thương nhau, nếu không cưới thì 

sợ xảy ra hậu quả khác nên hai gia đình mới tổ chức lễ cưới theo phong tục, 

tránh hậu quả đáng tiếc, đã biết sai, nhờ tòa xem xét. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

    Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

    [1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Điều tra viên, 

kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Bị cáo, bị hại 

và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố, bị cáo thừa nhận đã 

có nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với Trần Thị B do bị cáo và B đồng ý 

yêu nhau, cho quan hệ tình dục và cả hai bên gia đình đều đồng ý tổ chức lễ cưới 

theo phong tục, khi giao cấu lần đầu (theo giấy khai sinh) B chỉ mới 15 tuổi 03 

tháng 29 ngày (sinh ngày 10-5-1999, giao cấu ngày 09-9-2014 (tức ngày 16-8-

2014 âm lịch) độ tuổi mà pháp luật quy định là trẻ em trong khi bị cáo đã thành 

niên (bị cáo sinh ngày 01-01-1991) là xâm phạm tình dục giao cấu với người chưa 

đủ 16 tuổi, phạm tội thuộc hai tình tiết cấu thành định khung tăng nặng (phạm tội 

nhiều lần và làm nạn nhân có thai). Như vậy, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu 

thành tội “Giao cấu với trẻ em”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại  điểm 

a, điểm d khoản 2 Điều 115 BLHS 1999 như Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Sông Hinh đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, 

có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Sau khi phạm tội, bị cáo thật thà khai báo, ăn năn 

hối cải; tự nguyện bồi thường thiệt hại (số tiền 15.000.000 đồng) chưa có tiền án, tiền 

sự, bị hại và gia đình bị hại đều xin cho bị cáo hưởng án treo, vì hiện tại B và bị cáo 

H1 đã có nhà riêng, đang chung sống với nhau như vợ chồng và đã đăng ký kết 

hôn, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng hai con còn nhỏ, ông nội Phạm Ngọc Tân 
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có công với nước được tặng thưởng Huân chương, nên được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

BLHS 2015. 

[4] Hướng xử lý: Hành vi của bị cáo Phạm Ngọc H1 là nguy hiểm cho xã 

hội, bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đã từng tham gia 

nghĩa vụ quân sự 02 năm, lẽ ra phải biết kiềm chế dục vọng tầm thường, phải 

biết quy định của pháp luật về độ tuổi được quyền kết hôn, nhưng bị cáo đã xâm 

phạm đến sức khỏe, nhân phẩm làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ em, 

phạm tội nhiều lần, làm nạn nhân có thai và vi phạm việc tảo hôn. Do vậy, pháp 

luật phải xử lý để giáo dục bị cáo, đồng thời ngăn ngừa chung cho xã hội.  

Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Thật thà khai báo, tự 

nguyện bồi thường thiệt hại đầy đủ theo yêu cầu bị hại, nhân thân tốt, sau khi đã tổ 

chức lễ cưới hỏi theo phong tục địa phương thì bị cáo và bị hại mới giao cấu lần 

đầu và tất cả các lần giao cấu đều do bị hại cùng bị cáo chủ động; cha mẹ của bị 

hại và bị hại đều có đơn xin bãi nại cho bị cáo.  

Tại phiên tòa, tiếp tục xin giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo 

để bị cáo có điều kiện đi làm thuê nuôi bị hại và nuôi 2 con nhỏ, bị cáo có nơi cư 

trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo và có sự đồng thuận tiếp tục giáo dục của gia đình. 

Chấp nhận đề nghị về hình phạt của kiểm sát viên tại phiên tòa, cho bị cáo hưởng án 

treo nhưng với mức án cao hơn. Giao bị cáo cho gia đình và chính quyền địa phương 

quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách cũng đủ tác dụng, răn đe để bị cáo thấy 

được sự nghiêm minh của pháp luật và sự khoan hồng của Nhà nước mà cải tạo tốt, 

có trách nhiệm chăm lo gia đình, nuôi dưỡng các con và trở thành công dân có ích 

cho xã hội. 

Đối với việc tổ chức tảo hôn, cha mẹ của bị hại đã bị UBND xã Sơn Giang, 

huyện Sông Hinh xử phạt hành chính và đã nộp phạt xong. HĐXX thấy phù hợp với 

quy định của pháp luật nên không đặt vấn đề giải quyết. 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và bị hại đã tự nguyện thỏa thuận bồi 

thường xong. Tại phiên tòa, không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên HĐXX 

không xem xét.   

 [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh và hình phạt: 

Tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc H1 phạm tội “Giao cấu với trẻ em”. 

Căn cứ vào điểm a, điểm d khoản 2 Điều 115 BLHS 1999; điểm b, s 

khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 65 BLHS 2015;  

Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc H1 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 05 (năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Phạm Ngọc H1 cho UBND xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên giám sát, giáo dục trong thời hạn thử thách, trường hợp thay đổi nơi 

cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 
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Gia đình bị cáo và UBND xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên có trách 

nhiệm phối hợp với nhau trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Về trách nhiệm dân sự:  

Ghi nhận sự tự nguyện về bồi thường thiệt hại giữa bị cáo, bị hại và đã bồi 

thường xong.  

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Phạm Ngọc H1 phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền 

án phí hình sự sơ thẩm.  

Bị cáo, bị hại, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

 

Nơi nhận:     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Phú Yên;             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Phú Yên; 

- VKSND H.Sông Hinh; 

- Công an H.Sông Hinh; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Thi hành án Dân sự huyện Sông Hinh; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; VPTA.   

                                                                   

                                                                                       Bùi Châu Kha 
 

 

 

 

 


